
 

BÁO GIÁ TỔNG HỢP  
MODEL  DÒNG XE  MÀU XE  ĐƠN GIÁ VND  

TOYOTA CAMRY  

 

Camry 2.0G (KE): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi
- Máy xăng 2.0L, 4 xy lanh, VVT-iE, D4-S

- Máy xăng 2.0L, 4 xy lanh, VVT-iE, D4-S

- Máy xăng 2.5L, 4 xy lanh, VVT-iE, D4-S

 

-

- 7 túi khí, ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC, EBS, camera lùi

- Điều hoà tự động 3 vùng độc lập, màn hình giải trí 9 inch

- Điều hoà tự động 3 vùng độc lập, màn hình dạng nổi 9 inch
- TSS 2.0, BSM, RCTA, HUD, TPMS, 8 cảm biến, camera 360.

- TSS 2.0, BSM, RCTA, HUD, TPMS, 6 cảm biến, camera lùi.

 Hộp số tự động vô cấp; mâm đúc 205/65 R16 

- Hộp số tự động vô cấp, lẫy chuyển số, Cruise Control 

- Hộp số tự động 8 cấp, lẫy chuyển số, Cruise Control 

- Máy xăng 2.5L, 4 xy lanh, VVT-iE, D4-S, Hybrid

- Điều hoà tự động 3 vùng độc lập, màn hình dạng nổi 9 inch
- TSS 2.0, BSM, RCTA, HUD, TPMS, 8 cảm biến, camera 360.

- Hộp số tự động vô ấc p E-CVT, Cruise Control 

- Đỏ (3T3)  
- Đen (218) 

-Trắng ngọc trai (089)**
- Đen (222)

- Trắng (089)**

 
1,070,000,000 

Camry 2.0Q (KV)

Camry 2.5Q (KZ):

Camry 2.5  Hybrid (KH):

: Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi

1,185,000,000 

1,370,000,000 

1,460,000,000 

 
 

 

 

TOYOTA VIOS
 

 

VIOS 1.5E MT (VE): 5 chỗ ngồi, ghế PVC 
- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 
- Hộp số sàn 5 cấp, DVD, camera lùi, 2 cảm biến lùi, 3 túi khí 

 

- Bạc (1D6) 

- Đen (218) 

- Nâu vàng  (4R0)
 

- Trắng (040) 

 - Đỏ (3R3)

 

  

489,000,000 

VIOS 1.5E CVT (VK): 5 chỗ ngồi, ghế da  
- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

- Hộp số tự động vô cấp, camera lùi, 2 cảm biến lùi, 3 túi khí 

VIOS 1.5G-RS (VGS): 5 chỗ ngồi, ghế da lộn GRS 
- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

-

-

 Hộp số tự động vô cấp (10 cấp ảo), chế độ lái Eco & Sport
lẫy chuyển số trên vô lăng. Mâm xe - Bodykit GRS
Camera lùi, 6 cảm biến đỗ xe, 7 túi khí

 

542,000,000 

VIOS 1.5G (VG): 5 chỗ ngồi, ghế da  
- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

- Hộ
- Khoá cửa theo tốc độ, EBS

p số tự động vô cấp, camera lùi, 6 cảm biến đỗ xe, 7 túi khí 592,000,000

 

641,000,000

558,000,000

598,000,000

658,000,000

698,000,000

 

 
 

TOYOTA AVANZA PREMIO 

TOYOTA VELOZ CROSS 

AVANZA

VELOZ CVT (VLE) : 

 MT (AE):  Nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ ngồi 
- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

- Hộp số sàn 5 cấp 

-

-

-

-
 
Bạc (S28)
Đen (X12)
Trắng (W09)
Bạc tím (P20)

 

 

  

   

- Trắng (089)**

-

-

-

-
 
Bạc (S28)
Đen (X12)
Đỏ (3Q3)
Bạc tím (P20)

 

 

  

   

AVANZA CVT(AG): Nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ ngồi 

Nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ ngồi 

- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT

- ABS, BA, VSC, TRC, HAC, EBS, BSM, RCTA, 6 túi khí

- ABS, BA, VSC, TRC, HAC, EBS, 2 túi khí

Mâm xe 16 inch, màn hình 8 inch, BSM, RCTA

-i 

- Hộp số tự động vô cấp DCVT 

- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

-

-

 Hộp số tự động vô cấp DCVT 

VELOZ CVT TOP (VLG) : Nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ ngồi 

Mâm xe 17 inch, màn hình 9 inch, BSM, RCTA

- Máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

-

-

Gói An toàn Toyota TSS, camera 360-

 Hộp số tự động vô cấp DCVT 
 

HOÀN TOÀN MỚI

XỨNG TẦM DOANH NHÂN

 
 

TOYOTA COROLLA ALTIS  
719,000,000 

765

860,000,000

,000,000

 

ALTIS 1.8G (CV): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Dual VVT-i, ACIS, hộp số CVT
- Mâm đúc 205/55R16; Màn hình giải trí 9 inch, 6 loa

ALTIS 1.8V (CQ): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Dual VVT-i, ACIS, hộp số CVT
- Mâm đúc 225/45R17; Màn hình 9 inch; HUD;  TSS

ALTIS 1.8HEV (CH): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Hybrid
- Mâm đúc 225/45R17; Màn hình 9 inch; HUD;  TSS

- Đen (218)
- Đỏ (3R3)
- Bạc (1D4)
-Xám (1K3)
- Trắng ngọc 
trai(089)**



FORTUNER 2.7 AT (FV): nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ 
- Máy xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động hai cầu 

- Màn hình 8 inch, 11 loa JBLs, camera lùi

TOYOTA FORTUNER

 

 

FORTUNER 2.4 MT (FG): lắp ráp trong nước, 7 chỗ  
- Máy dầu 2.4L, hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau 

- Màn hình 7 inch, 6 loa, camera lùi  

1,026,000,000

 

 FORTUNER 2.4 AT (FK): lắp ráp trong nước, 7 chỗ  
- Máy dầu 2.4L, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu sau 

- Màn hình 7 inch, 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập 

1,118,000,000

 
FORTUNER 2.7 AT (FX): nhập khẩu Indonesia, 7 chỗ 
- Máy xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu sau 
- Màn hình 8 inch, 6 loa, camera lùi  

1,229,000,000

 

FORTUNER 2.8 AT (FVD): lắp ráp trong nước, 7 chỗ  
- Máy dầu 2.8L, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 2 cầu 

- Camera 360, TSS, BSM, RCTA, mở cốp rảnh tay
1,434,000,000 

1,470,000,000 

1,259,000,000 

1,319,000,000

 

 

TOYOTA COROLLA CROSS

 

 
 

 

 

 

 
LAND CRUISER PRADO  

 

LAND CRUISER PRADO: nhập khẩu Nhật Bản  

thời gian tích hợp gài cầu điện
- Máy xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 2 cầu toàn
 

 Ghế & tay lái bọc da; điều hoà tự động 3 vùng độc lập; hộp
lạnh; chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm

-

 7 túi khí, TSS, BSM, RCTA, EBS, camera 360, 8 cảm biến
đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp.

-

- Màn hình giải trí, 14 loa JBL, USB/Bluetooth.
 

- Bạc (1F7) 
- Đen (202) 
- Trắng (070)**
- Xám (1G3) 
- Đồng (4V8) 
- Nâu (4X4) 
- Đỏ (3R3) 
- Xanh (221) 

2,588,000,000
 

TOYOTA LAND CRUISER
 

 

 4,100,000,000 

 

 
 

CÔNG TY TNHH TOYOTA AN THÀNH FUKUSHIMA 
Số 15 Bùi Thanh Khiết, KP3, Tân Túc, Bình Chánh, Tp.HCM     Tel: (84-28) 3636 4040     Fax: (84-28) 3636 5952
Website: taf.toyota.com.vn                E-mail: info@toyota-taf.com.vn  Hotline : 0981 60 61 62

- Đen (218) 

- Bạc (1D6) 

- Đồng (4V8) 

- Nâu (4W9) 

-Trắng (070) 
(Có trên FX, FV)

 

- Trắng(089)**

**

 
(Có trên FK, FKS,

FVD, FVS)

 

Xe có màu Trắng Ngọc Trai có giá cao hơn xe cùng loại khác màu 11.000.000VND (áp dụng với xe Land Cruiser, Prado, Alphard) và cao hơn 8.000.000VND (áp dụng với xe Camry, Altis,
Raize, Innova, Fortuner, Hilux, Cross, Vios, Veloz và xe 2 tone màu của Raize).
Thông tin các dòng xe Alphard, Granvia, Hiace, Hilux, Wigo, Rush, Yaris vui lòng liên hệ trực tiếp Nhân viên Bán hàng.    
Ưu đãi đặc biệt cho Khách hàng mua xe mới như: giảm giá trực tiếp, khuyến mãi các món quà tặng có giá trị, hỗ trợ & tư vấn các thủ tục MUA TRẢ GÓP tại các ngân hàng uy tín 
hoặc qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFS) với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản.
Bảo hành 03 năm/100.000 km (riêng Innova, Altis, Camry, Cross, Fortuner là 05 năm/150.000 km) tuỳ điều kiện nào đến trước  tại Toyota An Thành Fukushima và đại lý Toyota trên toàn quốc.
+ Miễn phí: 50% chi phí thay nhớt khi Khách Hàng đến bảo dưỡng 1.000 km đầu tiên và 5.000 km (trừ Toyota Raize) tại Toyota An Thành Fukushima.
Giá và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước (áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2022).

**

**

-

-

FORTUNER 2.4 LEGENDER (FKS): lắp ráp trong nước, 7 chỗ 
- Máy dầu 2.4L common rail, turbo tăng áp
- Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu sau 
- Nội thất đen đỏ, camera 360, mở cốp rảnh tay, BSM, RCTA
FORTUNER 2.8 LEGENDER (FVS): lắp ráp trong nước, 7 chỗ 
- Máy dầu 2.8L, turbo tăng áp
- Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động hai cầu
- Nội thất đen đỏ, camera 360, mở cốp rảnh tay, BSM, RCTA

LAND CRUISER: nhập khẩu Nhật Bản 
- Máy xăng 3.5L V6, tăng áp kép.  

- Hộp số tự động 10 cấp, dẫn động hai cầu toàn thời gian 
- Điều hòa tự động 4 vùng độc lập, lọc khí tự động 

- Màn hình 12.3 inch, 14 loa JBL, USB/Bluetooth/Kết nối 
điện thoại thông minh 

   

- Cửa sổ trời chỉnh điện; cốp chỉnh điện, mở cốp rảnh tay 
-  10 túi khí, TSS, VDIM, BSM, RCTA, DAC, A-TRC,

camera 360, 8 cảm biến đỗ xe. 

- Bạc (1F7) 

- Đen (202) 

- Trắng (070)** 
- Xám (1G3) 

- Đen (218) 

-  Đồng (4V8)

- Xanh (8X8)  

746,000,000 

846,000,000 

936,000,000

 
  

- Xám (1K3)  

- Bạc (1K0) 

- Đen (218) 

- Ghi (4X7) 

- Đỏ (3R3) 

- Xanh (8X2) 

-Trắng (089)**

**

**

**

**

**

CROSS 1.8G (CXG): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Dual VVT-i, ACIS, hộp số CVT

Mâm đúc 205/60R17; Điều hoà tự động-

CROSS 1.8HV (CXH): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Dual VVT-i, chu trình Atkinson

phối hợp hệ thống Hybrid; hộp số CVT
Mâm đúc 225/50R18; Điều hoà tự động 2 vùng; Cửa sổ trời-

CROSS 1.8V (CXV): Nhập khẩu Thái Lan, 5 chỗ ngồi
- Máy xăng 1.8L, 4 xy lanh, Dual VVT-i, ACIS, hộp số CVT

Mâm đúc 225/50R18; Điều hoà tự động 2 vùng; Cửa sổ trời-

 

 
  

TOYOTA INNOVA

 

RAIZE 1.0 TURBO: Nhập khẩu Indonesia, 5 chỗ ngồi
Máy xăng 1.0L, Turbo tăng áp.
Hộp số tự động vô cấp DCVT, mâm đúc 205/60 R17.
Màn hình giải trí 9 inch, 6 loa, Apple Carplay/Android Auto

547,000,000

 
-

-

-

ABS, EBD, VSC, TRC, HAC, BSM, RCTA, 6 túi khí-

- Đỏ (R40), Đen (X13)
- Trắng ngọc trai (W25)
- Trắng/Đen (XJ7)
- Ngọc lam/Đen (XJ8)
- Đỏ/Đen (XJ9)
- Vàng/Đen (XK1)

 

**

INNOVA 2.0E (IE): 8 chỗ ngồi, ghế nỉ nâu 
- Máy xăng 2.0L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

- Hộp số sàn 6 cấp 

- Bạc (1D6) 

**
- Trắng ngọc trai 
(089)    (IG - IV)

- Trắng ngọc trai (089) 

- Đồng (4V8)

 - Trắng (040)

755,000,000 

INNOVA 2.0G (IG): 8 chỗ ngồi, ghế nỉ nâu 
- Máy xăng 2.0L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

- Hộp số tự động 6 cấp 
870,000,000 

 

INNOVA 2.0G MLM (IGM): 8 chỗ ngồi, ghế nỉ đen 
- Máy xăng 2.0L, 4 xy lanh, Dual VVT-i 

- Hộp số tự động 6 cấp 

- Đen (218) 
- Đỏ (3R3) 885,000,000 

TOYOTA RAIZE  


